
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Dương Bảo An 19/04/2010 001 01

2 Nguyễn Cao Ngọc Anh 29/08/2010 031 02

3 Nguyễn Bảo Quỳnh Anh 01/04/2010 038 02

4 Nguyễn Bảo Trâm Anh 01/04/2010 045 02

5 Nguyễn Chí Bảo 26/11/2010 058 03

6 Nguyễn Tất Duy 24/08/2010 091 04

7 Nguyễn Hải Ánh Dương 23/01/2010 092 04

8 Nguyễn Thùy Dương 28/12/2010 095 04

9 Nguyễn Bảo Đăng 06/09/2010 100 04

10 Đoàn Lâm Ngọc Hiếu 21/03/2010 135 05

11 Nguyễn Huỳnh Gia Huy 24/02/2010 148 06

12 Đan Phan Diệu Huyền 19/03/2010 158 06

13 Đoàn Minh Khang 01/09/2010 171 07

14 Đặng Nguyên Minh Khôi 14/04/2010 199 08

15 Nguyễn Thanh Lan 18/07/2010 215 08

16 Tạ Gia Linh 22/05/2010 228 09

17 Đỗ Hà Khánh Linh 10/01/2010 230 09

18 Lê Đặng Nhật Minh 24/01/2010 257 10

19 Nguyễn Phan Nhật Minh 16/05/2010 258 10

20 Lương Thanh Minh 23/01/2010 262 10

21 Chu Khánh Ngân 08/01/2010 285 11

22 Nguyễn Phạm Thiên Ngân 01/04/2010 291 11

23 Nguyễn Minh Nghĩa 13/05/2010 301 12

24 Trần Nguyễn Thanh Ngọc 23/08/2010 308 12

25 Phan Hoàng Phương 12/01/2010 354 14

26 Lại Hoàng Quân 22/10/2010 363 14

27 Lê Duyên Quỳnh 13/10/2010 369 14

28 Vũ Cao Thăng 08/03/2010 388 15

29 Nguyễn Trần Minh Thư 06/02/2010 415 16

30 Nguyễn Hữu Hoàng Tiến 04/07/2010 424 16

31 Nguyễn Lâm Tùng 14/02/2010 459 17

32 Đỗ Quang Vinh 16/05/2010 474 18

33 Nguyễn Phạm Bảo Vy 26/10/2010 477 18

34 Trương Trí Vỹ 04/12/2010 486 18

Danh sách này có: 34 học sinh.
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